
1 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 Đắk Lắk, 21 háng 8 năm 2017 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

NĂM HỌC 2016 – 2017 
 

TT Đơn Vị 
Hình thức 

khen 
Cụm 

1 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Chu Văn An Giấy khen I 

2 Tổ Hóa học, Trường THPT Chu Văn An Giấy khen I 

3 Tổ Vật lý-KTCN, Trường THPT Buôn Ma Thuột Giấy khen I 

4 Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Buôn Ma Thuột Giấy khen I 

5 Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Hồng Đức Giấy khen I 

6 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Hồng Đức Giấy khen I 

7 Tổ Lý - KTCN, Trường THPT Lê Quý Đôn Giấy khen I 

8 Tổ Sử - GDCD, Trường THPT Lê Quý Đôn Giấy khen I 

9 Tổ TD – ANQP, Trường THPT Lê Duẩn Giấy khen II 

10 Tổ Sử - Địa – GDCD,  Trường THPT Lê Duẩn Giấy khen II 

11 Tổ TD – ANQP, Trường THPT Trần Phú Giấy khen II 

12 Tổ Toán Tin, Trường THPT Trần Phú Giấy khen II 

13 Tổ Sinh học, Trường THPT Cao Bá Quát Giấy khen II 

14 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Cao Bá Quát Giấy khen II 

15 Tổ KHXH, Trường THPT Phú Xuân Giấy khen II 

16 Tổ Văn , Trường THPT Quang Trung Giấy khen III 

17 Tổ TD-QP , Trường THPT Quang Trung Giấy khen III 

18 Tổ Hoá -Sinh , Trường THPT Quang Trung Giấy khen III 

19 Tổ Sinh-CN, Trường THPTPhan Đình Phùng Giấy khen III 

20 Tổ Ngữ Văn, Trường THPTPhan Đình Phùng Giấy khen III 

21 Tổ Địa lí, Trường THPTPhan Đình Phùng Giấy khen III 

22 Tổ Tin học, Trường THPTPhan Đình Phùng Giấy khen III 

23 
Tổ Sinh - Thể dục - GDQP, Trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai 
Giấy khen III 

24 Tổ Toán - Tin, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giấy khen III 

25 Tổ Thể dục - GDQP, Trường THPT Nguyễn Công Trứ Giấy khen III 

26 Tổ Sinh Học, Trường THPT Nguyễn Công Trứ Giấy khen III 

27 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Công Trứ Giấy khen III 

28 Tổ Hóa học, Trường THPT Lê Hồng Phong Giấy khen III 

29 Tổ Vật Lí,  Trường THPT Lắk Giấy khen IV 

30 Tổ Thể dục – GDQP, Trường THPT Lắk Giấy khen IV 

31 Tổ Hóa Học, Trường THPT Lắk Giấy khen IV 

32 Tổ Vật Lý- Công Nghệ, Trường THPT Krông Bông Giấy khen IV 
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TT Đơn Vị 
Hình thức 

khen 
Cụm 

33 Tổ Thể Dục- GDQP,  Trường THPT Krông Bông Giấy khen IV 

34 Tổ Sử - Địa, Trường THPT Krông Bông Giấy khen IV 

35 Tổ Sử- Địa- GDCD, Trường THPT Ea Súp Giấy khen IV 

36 Tổ Lý- Hóa,  Trường THPT Ea Súp Giấy khen IV 

37 Tổ Toán - Tin, Trường THPT Trần Quốc Toản Giấy khen V 

38 Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Trần Quốc Toản Giấy khen V 

39 Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Trần Quốc Toản Giấy khen V 

40 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Ngô Gia Tự Giấy khen V 

41 Tổ Sinh - KTCN, Trường THPT Ngô Gia Tự Giấy khen V 

42 Tổ Sử - Công dân, trường THPT Ngô Gia Tự Giấy khen V 

43 Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Thái Bình Giấy khen V 

44 Tổ Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Thái Bình Giấy khen V 

45 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Nguyễn Thái Bình Giấy khen V 

46 Tổ Sinh - Thể, Trường THPT  Nguyễn Trường Tộ Giấy khen V 

47 Tổ Toán - Tin, Trường THPT  Nguyễn Trường Tộ Giấy khen V 

48 Tổ Hóa - Lý, Trường THPT  Nguyễn Trường Tộ Giấy khen V 

49 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Nhân Tông Giấy khen V 

50 Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Trần Nhân Tông Giấy khen V 

51 Tổ Vật lý - KTCN, trường THPT Trần Nhân Tông Giấy khen V 

52 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Giấy khen V 

53 Tổ Sinh học, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Giấy khen V 

54 Tổ Sử- GDCD, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Giấy khen V 

55 Tổ Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Giấy khen V 

56 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Krông Ana Giấy khen VI 

57 Tổ Thể dục - Quốc phòng An ninh, Trường THPT Krông Ana Giấy khen VI 

58 Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Krông Ana Giấy khen VI 

59 Tổ Sinh- KTNN, Trường THPT Việt Đức Giấy khen VI 

60 Tổ Lí- KTCN, Trường THPT Việt Đức Giấy khen VI 

61 Tổ Hóa Học, Trường THPT Việt Đức Giấy khen VI 

62 Tổ Lí - Công Nghệ, Trường THPT HÙNG VƯƠNG Giấy khen VI 

63 Tổ Toán - Tin, Trường THPT HÙNG VƯƠNG Giấy khen VI 

64 Tổ Hóa - Sinh - KTNN, Trường THPT HÙNG VƯƠNG Giấy khen VI 

65 Tổ Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Y Jut Giấy khen VI 

66 Tổ Lý - KTCN, Trường THPT Y Jut Giấy khen VI 

67 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Y Jut Giấy khen VI 

68 Tổ Vật Lý- Công nghệ, Trường THPT Buôn Hồ Giấy khen VII 

69 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Buôn Hồ Giấy khen VII 

70 Tổ Sinh Học- Công nghệ, Trường THPT Buôn Hồ Giấy khen VII 

71 Tổ Tin học , Trường THPT Hai Bà Trưng. Giấy khen VII 

72 Tổ Sử - Địa - CD, Trường THPT Hai Bà Trưng. Giấy khen VII 
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TT Đơn Vị 
Hình thức 

khen 
Cụm 

73 Tổ Vật Lý - KTCN,  Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giấy khen VII 

74 Tổ Thể dục - QPAN, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giấy khen VII 

75 Tổ Sinh - CN, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giấy khen VII 

76 Tổ Toán - Tin, Trường THPT Phan Đăng Lưu Giấy khen VII 

77 Tổ Địa lí, Trường THPT Phan Đăng Lưu Giấy khen VII 

78 Tổ Hóa học, Trường THPT Phan Đăng Lưu Giấy khen VII 

79 
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD- Tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn 

Văn Cừ 
Giấy khen VII 

80 Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Giấy khen VII 

81 Tổ Sử-GDCD-TD-QPAN, Trường THPT Tôn Đức Thắng Giấy khen VII 

82 Tổ Sử- Địa- GDCD, Trường THPT Lý Tự Trọng Giấy khen VIII 

83 Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Lý Tự Trọng Giấy khen VIII 

84 Tổ Toán, Trường THPT Ea H'Leo Giấy khen VIII 

85 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Ea H'Leo Giấy khen VIII 

86 Tổ Thể Dục-GDQP, Trường THPT Ea H'Leo Giấy khen VIII 

87 Tổ Sinh-Công nghệ, Trường THPT Phan Bội Châu Giấy khen VIII 

88 Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Phan Bội Châu Giấy khen VIII 

89 Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Phan Bội Châu Giấy khen VIII 

90 Tổ Thể dục - GDQP, Trường THPT Phan Chu Trinh Giấy khen VIII 

91 Tổ Hóa học, Trường THPT Phan Chu Trinh Giấy khen VIII 

92 Tổ Vật lý, Trường THPT Phan Chu Trinh Giấy khen VIII 

93 Tổ TD&GDQP-AN, Trường THPT Trường Chinh Giấy khen VIII 

94 Tổ Sử - GDCD, Trường THPT Trường Chinh Giấy khen VIII 

95 Tổ Vật lí, Trường THPT Trường Chinh Giấy khen VIII 

96 Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Nguyễn Huệ Giấy khen VIII 

97 Tổ Hóa Học, Trường THPT Nguyễn Huệ Giấy khen VIII 

98 Tổ Sinh Học, Trường THPT Nguyễn Huệ Giấy khen VIII 

99 Tổ Địa lí, trường THPT CưM’gar Giấy khen IX 

100 Tổ Toán, trường THPT CưM’gar Giấy khen IX 

101 Tổ Ngữ văn, trường THPT CưM’gar Giấy khen IX 

102 Tổ Sử - GDCC, trường THPT CưM’gar Giấy khen IX 

103 Tổ Hóa học, trường THPT CưM’gar Giấy khen IX 

104 Tổ Sử-Địa-GDCD, trường THPT Buôn Đôn. Giấy khen IX 

105 Tổ Sinh-TD-GDQP, Trường THPT Buôn Đôn Giấy khen IX 

106 Tổ Hóa học, Trường THPT Buôn Đôn Giấy khen IX 

107 Tổ Địa lý, Trường THP Lê Hữu Trác Giấy khen IX 

108 Tổ Sử - CD, Trường THP Lê Hữu Trác Giấy khen IX 

109 Tổ Thể dục - Quốc phòng, Trường THP Lê Hữu Trác Giấy khen IX 

110 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Hữu Trác Giấy khen IX 

111 Tổ Sinh - Thể dục - GDQP, Trường THPT Trần Quang Khải Giấy khen IX 

112 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Quang Khải Giấy khen IX 
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TT Đơn Vị 
Hình thức 

khen 
Cụm 

113 Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Trãi Giấy khen IX 

114 Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Trãi Giấy khen IX 

115 Tổ KHXH, Trường PTDTNT Tây Nguyên Giấy khen DTNT 

116 Tổ KHTN, Trường PTDTNT Tây Nguyên Giấy khen DTNT 

117 Ban Quản lý học sinh, Trường PTDTNT Tây Nguyên Giấy khen DTNT 

118 Tổ Vật lý - KTCN, Trường THPT chuyên Nguyễn Du Giấy khen Chuyên biệt 

119 Tổ Sử-Địa-GDCD, Trường THPT chuyên Nguyễn Du Giấy khen Chuyên biệt 

 

Danh sách gồm: 119 tập thể. GIÁM ĐỐC 

 (Đã ký) 

 

 Phạm Đăng Khoa 


